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I. Đọc hiểu 

ĐƯỜNG VÀO BẢN
Tôi sinh ra và lớn lên ở một bản hẻo lánh gần biên giới phía bắc. Con đường từ huyện lị vào bản tôi rất đẹp.

Đoạn đường dành riêng cho dân bản tôi đi về phải vượt qua một con suối to. Nước suối bốn mùa trong veo, rào rạt. Nước trườn qua kẽ đá, lách qua những mõm đá ngầm tung bọt trắng xóa. Hoa nước bốn mùa xòe cánh trắng như trải thảm hoa đón mời khách gần xa đi về thăm bản.

Những ngày nắng đẹp, người đi trên đường nhìn xuống suối sẽ bắt gặp những đàn cá nhiều màu sắc tung tăng bơi lội. Cá như vẽ hoa, vẽ lá giữa dòng… Bên trên là sườn núi thoai thoải. Núi cứ vươn mình lên cao, lên cao mãi. Con đường men theo một bãi rừng vầu, cây mọc san sát, thẳng tắp, dày như ống đũa. Đi trên đường, thỉnh thoảng khách còn gặp những cây cổ thụ. Có cây trám trắng, trám đen thân cao vút như đến tận trời… Những con lợn ục ịch đi lại ở ven đường, thấy người giật mình hộc lên những tiếng dữ dội rồi chạy lê cái bụng quét đất. Những con gà mái dẫn con đi kiếm ăn cạnh đường gọi con nháo nhác…

Con đường đã nhiều lần đưa tiễn người bản tôi đi công tác xa cũng đã từng đón mừng cô giáo về bản dạy chữ. Dù ai đi đâu về đâu, khi bàn chân đã bén hòn đá, hòn đất trên con đường thân thuộc ấy, thì chắc chắn sẽ hẹn ngày quay lại.

(Theo Vy Hồng – Hồ Thủy Giang)

Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất ở mỗi câu dưới đây:

1. Đoạn đường dành riêng cho dân bản đi về thế nào?

a. Phải vượt qua một con thác tung bọt trắng xóa.

b. Phải vượt qua con suối bốn mùa trong veo, rào rạt.

c. Phải băng qua sườn núi thoai thoải.

d) Phải băng ngọn núi đầy đá.

2. Những cây cổ thụ mà khách gặp trên đường đi vào bản là cây:

a. Cây vầu, cây trám đen, cây trám trắng.

b. Cây vầu, cây đa, cây lim, cây chò.

c. Cây vầu, cây trám, cây hoa ban.

d. Cây sung, cây vầu, cây sấu.

3. Câu “ Cá như vẽ hoa, vẽ lá giữa dòng…” ý nói:

a. Đàn cá nhiều màu sắc bơi lội dưới suối đẹp như hoa như lá.

b. Đàn cá biết vẽ hoa vẽ lá.

c. Đàn cá nhiều màu sắc hình thù giống hoa giống lá.

d. Đàn cá giống những cành cây bên bờ suối.

4. Những con vật được nhắc đến trong bài văn là:
a. Con vịt, con bò, con lợn.

b. Con lợn, con chó, con sư tử

c. Con lợn, con mèo, con gà trống

d. Con lợn và con gà mái dẫn đàn con đi kiếm ăn

5. Bài văn miêu tả cảnh gì? Cảnh đó đẹp như thế nào?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................................………………………………………

6. Con đường vào bản có ý nghĩa như thế nào đối với người dân nơi đây?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng:

       ………. học tập tiến bộ ……… bạn ấy đã được nhà trường khen thưởng.

A. Hễ - thì                                     B. Tuy - nhưng       
C. Nhờ - mà                                  D. Cả A và B đều đúng.
8. Dấu phẩy trong câu: “Trời nổi gió, lá cây bay lả tả rồi phủ xuống mặt đường.” có tác dụng gì?
A. Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ.

B. Ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu.

C. Ngăn cách các vế câu trong câu ghép.
9. Phân tích cấu tạo của câu ghép sau:

Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lí đó không bao giờ thay đổi.

………………………………………………………………………………………

10. Điền vế câu còn thiếu vào chỗ trống để hoàn chỉnh các câu ghép sau:

a. Nam không chỉ học giỏi………………………………………………………

b. ………………………………………………………. nhưng Hoa vẫn đến lớp.

c. . . ………………………………nhưng bạn ấy không hề kiêu căng.

11 . Đặt câu có sử dụng cặp quan hệ từ biểu thị quan hệ:

a. Nguyên nhân – kết quả.

...................................................................................................

b. Giả thiết – kết quả.

...................................................................................................

c. Tương phản.

...................................................................................................

d. Tăng tiến.

...................................................................................................

12: Xác định danh từ, động từ, tính từ trong hai câu thơ sau:

“Cảnh rừng Việt Bắc thật là hay

Vượn hót chim kêu suốt cả ngày.”

- Danh từ: .............................................................................................................

- Động từ: ...........................................................................................................

- Tính từ: .............................................................................................................

13 : Điền quan hệ từ thích hợp vào mỗi chỗ trống trong các câu ghép sau:
a) ...................bộ lông của quạ và công chưa có màu..............chúng bàn nhau đi tìm màu vẽ lại bộ lông cho thật đẹp.

b) ...........quạ vẽ rất khéo..............công có một bộ lông tuyệt đẹp.

c) ...........quạ sốt ruột muốn đi kiếm một bữa ăn ngon trong làng. .. quạ bảo công đổ hết các màu lên mình nó.

d) Quạ có bộ lông xám xịt, nhem nhuốc........ nó không chịu nghe theo lời khuyên của công.

Đáp án Đề ôn tập số 3 môn Tiếng việt lớp 5
1. B. Phải vượt qua con suối bốn mùa trong veo, rào rạt.

2. A. Cây vầu, cây trám đen, cây trám trắng

3. A . Đàn cá nhiều màu sắc bơi lội dưới suối đẹp như hoa như lá.

4. D. Con lợn và con gà mái dẫn đàn con đi kiếm ăn.

5. Bài văn miêu tả cảnh gì? Cảnh đó đẹp như thế nào?

Bài văn miêu tả cảnh vật trên con đường vào bản ở vùng núi phía bắc. Cảnh vật ở đó rất đẹp, có nước suối bốn mùa trong veo, có hoa bốn mùa xòe cánh trắng. Còn có những đàn cá nhiều màu sắc tung tăng bơi lội……

6. Con đường vào bản có ý nghĩa như thế nào đối với người dân nơi đây?

Con đường vào bản có ý nghĩa rất sâu sắc đối với người dân nơi đây, như một phần của cuộc sống, gần gũi thân thương, quen thuộc. Đã nhiều lần tiễn đưa người trong bản đi công tác xa và đón mừng cô giáo miền xuôi về dạy chữ. Dù ai đi xa vẫn luôn nhớ quay trở về

7.     C. Nhờ - mà                                  
8.    A.Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ.

9. Phân tích cấu tạo của câu ghép sau:

Sông/ có thể cạn, núi / có thể mòn, song chân lí đó / không bao giờ thay đổi.
 CN         VN      CN       VN                        CN                    VN

10. Điền vế câu còn thiếu vào chỗ trống để hoàn chỉnh các câu ghép sau:

a. Nam không chỉ học giỏi… mà bạn ấy còn hát rất hay.

b. Tuy Hoa bị ốm nhưng Hoa vẫn đến lớp.

c. Tuy Nam học rất giỏi nhưng bạn ấy không hề kiêu căng.

11. Đặt câu có sử dụng cặp quan hệ từ biểu thị quan hệ:

a. Nguyên nhân – kết quả.

VD: Do dịch Covid-19 có nguy cơ lan rộng nên Thủ tướng yêu cầu cách li toàn xã hội.

b, Giả thiết – kết quả.

VD: Nếu toàn dân nâng cao ý thức tự cách li thì chúng ta sớm đẩy lùi dich bệnh.

c. Tương phản.

VD: Tuy đêm đã khuya nhưng em vẫn thức học bài.

d, Tăng tiến.

VD: Đêm càng về khuy, trời càng lạnh.

12. Xác định danh từ, động từ, tính từ trong hai câu thơ sau:

“Cảnh rừng Việt Bắc thật là hay

Vượn hót chim kêu suốt cả ngày.”

- Danh từ: cảnh rừng, Việt Bắc, vượn, chim, ngày.

- Động từ: hót, kêu.

- Tính từ: hay, suốt.

13: Điền quan hệ từ thích hợp vào mỗi chỗ trống trong các câu ghép sau:
a) Do bộ lông của quạ và công chưa có màu nên chúng bàn nhau đi tìm màu vẽ lại bộ lông cho thật đẹp.

b) Nhờ quạ vẽ rất khéo nên công có một bộ lông tuyệt đẹp.

c) Vì quạ sốt ruột muốn đi kiếm một bữa ăn ngon trong làng nên quạ bảo công đổ hết các màu lên mình nó.

d) Quạ có bộ lông xám xịt, nhem nhuốc vì nó không chịu nghe theo lời khuyên của công.

ÔN TẬP môn Toán lớp 5 (Hình hộp chữ nhật)
I. LÝ THUYẾT

1) Diện tích xung quanh: Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là tổng diện tích bốn mặt bên của hình hộp chữ nhật.
Ví dụ: Cho hình hộp chữ nhật có chiều dài 8cm, chiều rộng 5cm và chiều cao 4cm. Tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó.

[image: image1.png]



Quan sát hình hộp chữ nhật và hình khai triển trên đây ta thấy:

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật bằng diện tích của hình chữ nhật có:

Chiều dài là: 5 + 8 + 5 + 8 = 26 (cm) hay (5+8)x2=26 (cm)

 (tức là bằng chu vi của mặt đáy hình hộp), 

Còn chiều rộng 4cm (tức là bằng chiều cao của hình hộp).

Do đó, diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó là:

26 × 4 = 104 (cm2)

Như vậy muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật trên, ta có thể tính như sau: (5+8) x 2 x 4 =104 (cm2)

	Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).


II. Diện tích toàn phần: Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là tổng của diện tích xung quanh và diện tích hai đáy.
Ví dụ: Cho hình hộp chữ nhật có chiều dài 8cm, chiều rộng 5cm và chiều cao 4cm.

Tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó.

Hình hộp chữ nhật ở ví dụ trên có diện tích một mặt đáy là:

                       8 × 5 = 40 (cm2)

Do đó, diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó là:

                      104 + 40 × 2 = 184 (cm2)

	- Muốn tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ta lấy diện tích xung quanh cộng với diện tích hai đáy.


 *Các em xem bài giảng “Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.” trên YOUTUBE hoặc trên Kho bài giảng điện tử nhé.

II. BÀI TẬP THỰC HÀNH

Top of Form

Câu 1: Hình hộp chữ nhật sau có:

[image: image2.jpg]



· [image: image3.wmf]A. Cạnh AD = BC = NP = MQ

· [image: image4.wmf]B. Cạnh AB = CD = MN = PQ

· [image: image5.wmf]C. Cạnh AM = BN = CP = DQ

· [image: image6.wmf]D. Tất cả các đáp án trên đều đúng

Câu 2: Chọn đáp án đúng trong số các đáp án sau:

· [image: image7.wmf]A. Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật bằng diện tích của 4 mặt bên.

· [image: image8.wmf]B. Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật bằng diện tích của 4 mặt bên.

· [image: image9.wmf]C. Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật bằng diện tích của 6 mặt.

· [image: image10.wmf]D. Tất cả đều đúng.

Câu 3: Nêu cách tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật 

    Sxq =..........................................................................

               Stp = ...........................................................................
Câu 4:  
a)Hãy tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật dưới đây.
[image: image11.jpg]12em





Trả lời: Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật trên là: ............[image: image12.wmf]

 cm2
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b) Hãy tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật biết tổng độ dài của chiều dài và chiều rộng là 120cm, chiều cao là 18cm.
Trả lời: Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là: ............. cm2 [image: image13.wmf]


..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 5:  Một bể cá hình hộp chữ nhật có chiều dài 2m, chiều rộng 1,5m và chiều cao 1m. Hãy tính tổng diện tích 4 mặt bên của bể cá đó?
Trả lời: Tổng diện tích 4 mặt bên của bể cá là: ........[image: image14.wmf]

 m2
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 6: 
a) Hãy tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật dưới đây:
[image: image15.jpg]



Trả lời: Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là: ................... cm2.[image: image16.wmf]


................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
b) Hãy tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt là: 38cm, 32cm và 15cm.
Trả lời: Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là: ................ cm2.[image: image17.wmf]


..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 7: Một bể nước hình hộp chữ nhật có chiều dài đáy là 3m, chiều rộng 2m và chiều cao 1m. Người ta lát xung quanh bể và đáy bằng những viên gạch hình vuông có cạnh 20cm. Hãy tính số viên gạch cần dùng để lát, biết diện tích phần mạch vữa không đáng kể.
Trả lời: Số viên gạch cần dùng để lát là: .................. viên. [image: image18.wmf]

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 8: Để làm một cái thùng bằng tôn có nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều rộng, chiều dài và chiều cao lần lượt là 1,5m, 2,5m và 2m. Hỏi người ta phải dùng diện tích tôn là bao nhiêu mét vuông để làm cái thùng trên biết diện tích phần mép thùng không đáng kể.
Trả lời: Diện tích tôn cần dùng là: .............. m2.[image: image19.wmf]


................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 9: Người ta làm một cái bể cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,5m; rộng 1,2m và cao 80cm. Hỏi diện tích cần dùng để làm bể là bao nhiêu mét vuông, biết rằng bể không có nắp, diện tích tiếp xúc giữa các mặt không đáng kể?
Trả lời: Diện tích cần dùng để làm bể là: ................(m2) [image: image20.wmf]


..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 10: Một căn phòng hình hộp chữ nhật có chiều dài 5m, chiều rộng 3m và chiều cao 3m, ở mặt trước có một cửa chính rộng 1m và cao 2m, một cửa sổ rộng 1,5m và cao 1m. Hỏi người ta phải dùng bao nhiêu kilogam sơn để sơn 4 mặt xung quanh và trần nhà, biết để sơn 1m2 tường cần dùng 0,35kg sơn.
Trả lời: Số kilogam sơn cần dùng là: ............... kg.[image: image21.wmf]


..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ĐÁP ÁN

Câu 1:     D. Tất cả các đáp án trên đều đúng

Câu 2:    A. Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật bằng diện tích của 4 mặt bên.  
Câu 3:
Sxq= Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).
Stp = Muốn tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ta lấy diện tích xung quanh cộng với diện tích hai đáy.
Câu 4: a)Hãy tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật dưới đây.
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Trả lời:

Chu vi đáy là: (13 + 12) x 2 = 50 (cm)
Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là: 50 x 14 = 700 (cm2)
                   Đáp số: 700 (cm2)

b) Hãy tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật biết tổng độ dài của chiều dài và chiều rộng là 120cm, chiều cao là 18cm.
Trả lời:

Chu vi đáy hình hộp chữ nhật là: 120 x 2 = 240 (cm)
Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là: 240 x 18 = 4320 (cm2)
                              Đáp số: 4320 (cm2)

Câu 5: Một bể cá hình hộp chữ nhật có chiều dài 2m, chiều rộng 1,5m và chiều cao 1m. Hãy tính tổng diện tích 4 mặt bên của bể cá đó?
Trả lời:

Diện tích 4 mặt bên của bể cá là: 1,5 x 2 + 2 x 2 = 7 (m2)
Đáp số: 7 (m2)

Câu 6: a)Hãy tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật dưới đây:
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Trả lời

Chu vi đáy hình hộp chữ nhật: (125 + 150) x 2 = 550 (cm)
Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là: 550 x 115 = 63250 (cm2)
Diện tích 2 đáy là: 125 x 150 x 2 = 37500 (cm2)
Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là: 63250 + 37500 = 100750 (cm2)
                                Đáp số: 100750 (cm2)

b) Hãy tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt là: 38cm, 32cm và 15cm.
Trả lời

Chu vi đáy hình hộp chữ nhật: (38 + 32) x 2 = 140 (cm)
Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là: 140 x 15 = 2100 (cm2)
Diện tích 2 đáy là: 38 x 32 x 2 = 2432 (cm2)
Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là: 2100 + 2432 = 4532 (cm2)
                              Đáp số: 4532 (cm2)

Câu 7:Một bể nước hình hộp chữ nhật có chiều dài đáy là 3m, chiều rộng 2m và chiều cao 1m. Người ta lát xung quanh bể và đáy bằng những viên gạch hình vuông có cạnh 20cm. Hãy tính số viên gạch cần dùng để lát, biết diện tích phần mạch vữa không đáng kể.
Trả lời:
Chu vi đáy là: (3 + 2) x 2 = 10 (cm)
Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là: 10 x 1 = 10 (m2)
Diện tích đáy là: 3 x 2 = 6 (m2)
Tổng diện tích cần lát gạch là: 10 + 6 = 16 (m2)
Diện tích của một ô gạch là: 20 x 20 = 400 (cm2) = 0,04 (m2)
Số gạch cần để lát bể là: 16 : 0,04 = 400 (viên)
                                  Đáp số: 400 (viên)

Câu 8: Để làm một cái thùng bằng tôn có nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều rộng, chiều dài và chiều cao lần lượt là 1,5m, 2,5m và 2m. Hỏi người ta phải dùng diện tích tôn là bao nhiêu mét vuông để làm cái thùng trên biết diện tích phần mép thùng không đáng kể.
Trả lời:

Chu vi đáy là: (1,5 + 2,5) x 2 = 8 (m)
Diện tích xung quanh thùng là: 8 x 2 = 16 (m2)
Diện tích 2 đáy là: 1,5 x 2,5 x 2 = 7,5 (m2)
Diện tích toàn phần của thùng là: 16 + 7,5 = 23,5 (m2)
Vậy diện tích tôn cần dùng để làm hộp là: 23,5 (m2)
                           Đáp số: 23,5 (m2)

Câu 9: Người ta làm một cái bể cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,5m; rộng 1,2m và cao 80cm. Hỏi diện tích cần dùng để làm bể là bao nhiêu mét vuông, biết rằng bể không có nắp, diện tích tiếp xúc giữa các mặt không đáng kể?
Trả lời
Chu vi đáy là: (1,5 + 1,2) x 2 = 5,4 (m)
Diện tích xung quanh bể cá là: 5,4 x 0,8 = 4,32 (m2)
Diện tích đáy là: 1,5 x 1,2 = 1,8 (m2)
Tổng diện tích cần dùng để làm bể là: 4,32 + 1,8 = 6,12 (m2)
                                   Đáp số: 6,12 (m2)

Câu 10: Một căn phòng hình hộp chữ nhật có chiều dài 5m, chiều rộng 3m và chiều cao 3m, ở mặt trước có một cửa chính rộng 1m và cao 2m, một cửa sổ rộng 1,5m và cao 1m. Hỏi người ta phải dùng bao nhiêu kilogam sơn để sơn 4 mặt xung quanh và trần nhà, biết để sơn 1m2 tường cần dùng 0,35kg sơn.
Trả lời
Chu vi đáy của căn phòng là: (5 + 3) x 2 = 16 (m)
Diện tích xung quanh căn phòng là: 16 x 3 = 48 (m2)
Diện tích trần nhà là: 5  x 3 = 15 (m2)
Diện tích cửa chính là: 1 x 2 = 2  (m2)
Diện tích cửa sổ là: 1,5 x 1 = 1,5  (m2)
Tổng diện tích cần sơn là: (48 + 15) - 2 - 1,5 = 59,5 (m2)
Số kilogam sơn cần dùng là: 59,5 x 0,35 = 20,825 (kg)
                              Đáp số: 20,825 kg
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